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Zahnersatz — Răng Giả và Mão Răng (Hoàn
Tiền)
Zahnersatz bao gồm các loại răng giả, mão và cấy ghép. Bảo hiểm chỉ thanh toán
một phần chi phí, phần còn lại do bạn tự trả.

Deutsche Begriffe: Zahnersatz | Krone | Brücke | Prothese | Implantat | Bonusheft

Zahnersatz là gì?
Zahnersatz là những chiếc răng giả, mão, cầu nối và cấy ghép. Bảo hiểm chỉ thanh toán
một phần chi phí — phần còn lại bạn phải trả.

Các loại Zahnersatz

Loại Mô tả Chi phí ước tính

Krone (mão) Cho một chiếc răng 300-1000€

Brücke (cầu nối) Thay thế 1-3 chiếc răng 800-2500€

Teilprothese Răng giả bộ phận 500-1500€

Vollprothese Răng giả toàn bộ 500-2000€

Implantat Vít + mão 1500-3500€

Bảo hiểm thanh toán bao nhiêu?
Quỹ bảo hiểm y tế (GKV) thanh toán Festzuschuss — khoản hỗ trợ cố định:

• Cơ bản: 60% chi phí giải pháp tiêu chuẩn

• Với Bonusheft (5 năm): 70%

• Với Bonusheft (10 năm): 75%



Ví dụ về mão:

• Chi phí: 500€

• Không có thưởng: quỹ trả 300€, bạn trả 200€

• Với thưởng 10 năm: quỹ 375€, bạn 125€

Bonusheft — Sổ thưởng
Đó là gì? Một cuốn sổ nơi nha sĩ xác nhận các lần khám kiểm tra hàng năm.

Nó hoạt động như thế nào?

• Khám hàng năm = dấu

• 5 năm dấu = +10% hỗ trợ

• 10 năm dấu = +15% hỗ trợ

Lấy ở đâu?

• Ở nha sĩ (miễn phí)

• Hoặc tại quỹ bảo hiểm y tế

Heil- und Kostenplan
Trước khi điều trị, nha sĩ chuẩn bị kế hoạch điều trị:

1. Nha sĩ tạo kế hoạch

2. Gửi đến quỹ bảo hiểm

3. Quỹ phê duyệt và cung cấp khoản hỗ trợ

4. Chỉ sau đó mới bắt đầu điều trị

QUAN TRỌNG: Nếu không được phê duyệt, bạn có thể mất khoản hỗ trợ!

Härtefallregelung — Cho những người có thu nhập thấp
Nếu thu nhập của bạn thấp, bạn có thể nhận 100% chi phí giải pháp tiêu chuẩn.

Giới hạn (2024):

• 1 người: ~1.358€ ròng/tháng

• 2 người: ~1.867€

• Có con: nhiều hơn



Bảo hiểm bổ sung
Zahnzusatzversicherung tư nhân bao gồm:

• 70-100% chi phí

• Cả cấy ghép

• Chi phí: 10-50€/tháng

Phổ biến:

• DFV-ZahnSchutz

• Ergo Direkt

• Allianz

Mẹo
1. Giữ Bonusheft — thực sự tiết kiệm

2. So sánh giá — chênh lệch giữa các nha sĩ khá lớn

3. Hỏi về giải pháp thay thế — có những giải pháp rẻ hơn

4. Xem xét điều trị ngoài nước — ví dụ ở Ba Lan (nhưng kiểm tra xem quỹ bảo hiểm
có trả tiền không)
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